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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 40, Quốc lộ 32, Tổ dân phố Tân Tây Đô 1, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN CHAMP HOLDING

0110793873

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Cưa, xẻ, bào, bóc gỗ, băm gỗ

1610

2. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: - Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm 
mỏng bằng gỗ tương tự, - Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ, - Sản 
xuất gỗ ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng thuỷ tinh, 
- Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng.

1621

3. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

4. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: - Dăm mảnh, viên nén - Sản xuất các sản phẩm gỗ 
khác nhau, cụ thể: + Cán, tay cầm của dụng cụ, cán chổi, cán 
bàn chải, + Khuôn và nòng giày hoặc ủng, mắc áo, + Đồ dùng 
gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng gỗ, + Tượng và đồ trang trí 
bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng gỗ, + Hộp, tráp nhỏ 
đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm tương tự bằng gỗ, + 
Các dụng cụ như ống chỉ, suốt chỉ, ống suốt, cuộn cuốn chỉ, 
máy xâu ren và các vật phẩm tương tự của guồng quay tơ bằng 
gỗ, - Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh bằng gỗ; - Sản 
xuất sản phẩm khác từ gỗ, cói và vật liệu tết bện

1629

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
TÀI SẢN CHAMP HOLDING
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CHAMP HOLDING ASSET INVESTMENT 
AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: CHAMP HOLDING JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936231994
Email: champholding.jsc@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Bán buôn sản phẩm gỗ 
sơ chế; - Bán buôn sơn và véc ni; - Bán buôn vật liệu xây dựng 
như: cát, sỏi, gạch xây, gạch ốp lát, thạch cao, ngói, xi măng. - 
Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; - Bán buôn kính phẳng; - 
Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; - Bán buôn ống nối, khớp nối 
và chi tiết lắp ghép khác; - Bán buôn bình đun nước nóng;

4663

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Loại trừ đấu giá hàng hoá

4610

10. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng 
khác; - Bán lẻ máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện), thiết bị văn phòng; Máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
cưa, xẻ, băm, bóc gỗ, máy ép mùn, máy sấy gỗ, máy đóng viên 
và các loại máy móc phục vụ sản xuất, chế biến gỗ khác; 
Nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống)

4773

11. Bán buôn tổng hợp
(Không bao gồm các mặt hàng Nhà nước cấm)

4690

12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

13. Bốc xếp hàng hóa 5224

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá

8299

16. Khai thác gỗ 0220

17. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
Chi tiết: Sản xuất thiết bị máy móc chế biến gỗ

2822

18. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy sấy gỗ

2829

19. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

20. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt máy móc thiết bị chế biến 

3320

21. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

22. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 4 Nghị định 
02/2022/NĐ-CP)

6810(Chính)
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23. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; 
- Dịch vụ quản lý bất động sản; 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản; 
- Dịch vụ môi giới bất động sản; 

6820

24. Quảng cáo
- Trừ quảng cáo trên không
- Không bao gồm quảng cáo rượu, thuốc lá

7310

25. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

26. Cơ sở lưu trú khác 5590

27. Xây dựng nhà để ở 4101

28. Xây dựng nhà không để ở 4102

29. Xây dựng công trình đường sắt 4211

30. Xây dựng công trình đường bộ 4212

31. Xây dựng công trình điện 4221

32. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

33. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

34. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
Các nhà máy lọc dầu; Các xưởng hoá chất, - Xây dựng công 
trình cửa như: Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên 
sông, các cảng du lịch, cửa cống; Đập và đê. - Xây dựng 
đường hầm ; - Các công việc xây dựng khác không phải nhà 
như: Các công trình thể thao ngoài trời.

4229

35. Phá dỡ
(Trừ hoạt động rà, phá bom, mìn)

4311

36. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ hoạt động rà, phá bom, mìn)

4312

37. Lắp đặt hệ thống điện 4321

38. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

39. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

40. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thi công xây dựng công trình

7110

41. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

42. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

43. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết:
- Bán buôn van và ống điện tử;
- Bán buôn thiết bị bán dẫn;
- Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý;
- Bán buôn mạch in;
- Bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang (CDs, DVDs) chưa 
ghi (băng, đĩa trắng);
- Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông;
- Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến;
- Bán buôn đầu đĩa CD, DVD.

4652

44. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
Chi tiết:
- Ti vi, radio, casette;
- Đầu máy video;
- Đầu đĩa CD;
- Máy quay video loại gia đình.
- Sửa chữa dàn âm ly, dàn âm thanh các loại.

9521

45. Cho thuê xe có động cơ 7710

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
QUÝ LINH

Số 187 Đường 
Nhuệ Giang, Cụm 
4, Xã Tân Hội, 
Huyện Đan 
Phượng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0012030151
16

2 NGUYỄN THỊ 
HUYỀN 
TRANG

Số 3, ngách 27, 
ngõ 185, đường 
Hạ Hội, cụm 5, 
Xã Tân Lập, 
Huyện Đan 
Phượng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

900.000 9.000.000.000 90,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 900.000 9.000.000.000 90,000

0011940053
05
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3 TRẦN THỊ 
NHẬT

Số 3, ngách 27, 
ngõ 185, đường 
Hạ Hội, cụm 5, 
Xã Tân Lập, 
Huyện Đan 
Phượng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0011650014
99

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001194005305
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 3, ngách 27, ngõ 185, đường Hạ Hội, cụm 5, Xã Tân Lập, Huyện 
Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 3, ngách 27, ngõ 185, đường Hạ Hội, cụm 5, Xã Tân Lập, Huyện 
Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ

31/01/1994 Kinh Việt Nam

15/09/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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